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TỦ ĐIỆN ÂM TƯỜNG PRACTIBOXTM

137156
Tủ phân phối điện âm tường 

18 mô-đun
 Ba Lan          939,540 ₫ 134154  Ba Lan  ### 

 ### 

134158  Ba Lan        684,520 ₫ 

135152       1,185,460 ₫ 135151  Ba Lan        751,060 ₫ 

001660          47,000 ₫ 

      1,564,480 ₫ 

601290 Cầu nối dây  Ba Lan        198,000 ₫ 

      3,007,740 ₫ 
001966        519,000 ₫ 

137158
Tủ phân phối điện âm tường 

54 mô-đun
 Ba Lan       4,000,000 ₫ 

137159
Tủ phân phối điện âm tường 

72 mô-đun
 Ba Lan       6,000,000 ₫ Khóa cửa no 850

MCB RX3 MCB RX3

MCB RX3 6000 1P ~ 230/400V MCB RX3 6000 3P ~ 230/400V
419837 6A  TQ          206,700 ₫ 419881 6A  TQ        649,480 ₫ 
419838 10A  TQ          171,660 ₫ 419882 10A  TQ        541,580 ₫ 
419840 16A  TQ          171,660 ₫ 419884 16A  TQ        541,580 ₫ 
419841 20A  TQ          180,760 ₫ 419885 20A  TQ        568,200 ₫ 
419842 25A  TQ          189,180 ₫ 419886 25A  TQ        595,540 ₫ 
419843 32A  TQ          206,700 ₫ 419887 32A  TQ        649,480 ₫ 
419844 40A  TQ          244,520 ₫ 419888 40A  TQ        770,680 ₫ 
419845 50A  TQ          297,080 ₫ 419889 50A  TQ        935,340 ₫ 
419846 63A  TQ          314,580 ₫ 419890 63A  TQ        990,680 ₫ 

MCB RX3 6000 2P ~ 230/400V MCB RX3 6000 4P ~ 230/400V
419870 6A  TQ          432,980 ₫ 419914 6A  TQ        866,680 ₫ 
419871 10A  TQ          360,820 ₫ 419915 10A  TQ        722,340 ₫ 
419873 16A  TQ          360,820 ₫ 419917 16A  TQ        722,340 ₫ 
419874 20A  TQ          379,040 ₫ 419918 20A  TQ        758,080 ₫ 
419875 25A  TQ          397,260 ₫ 419919 25A  TQ        794,500 ₫ 
419876 32A  TQ          432,980 ₫ 419920 32A  TQ        866,680 ₫ 
419877 40A  TQ          513,560 ₫ 419921 40A  TQ     1,027,120 ₫ 
419878 50A  TQ          623,560 ₫ 419922 50A  TQ     1,247,800 ₫ 
419879 63A  TQ          660,680 ₫ 419923 63A  TQ     1,320,660 ₫ 

RCD RX3

RCD RX3 2P ~ 230V RCD RX3 4P ~ 400V
402024 ~ 30mA 25A  Pháp          926,000 ₫ 
402025 ~ 30mA 40A  Pháp       1,023,000 ₫ 602146 ~ 30mA 25A  Pháp     2,159,667 ₫ 
402026 ~ 30mA 63A  Pháp       1,057,000 ₫ 602147 ~ 30mA 40A  Pháp     2,356,803 ₫ 
402027 ~ 30mA 80A  Pháp       1,262,000 ₫ 
402028 ~ 100mA 25A  Pháp          973,000 ₫ 
402029 ~ 100mA 40A  Pháp          936,000 ₫ 602149 ~ 100mA 25A  Pháp     2,993,600 ₫ 
402030 ~ 100mA 63A  Pháp       1,188,000 ₫ 602150 ~ 100mA 40A  Pháp     2,987,155 ₫ 
402032 ~ 300mA 25A  Pháp          966,000 ₫ 
402033 ~ 300mA 40A  Pháp       1,000,000 ₫ 602152 ~ 300mA 25A  Pháp     2,947,272 ₫ 
402034 ~ 300mA 63A  Pháp       1,110,000 ₫ 602153 ~ 300mA 40A  Pháp     2,947,272 ₫ 

RCBO DX3

RCBO DX3 1P+N ~ 30mA-AC-6kA RCBO DX3 4P+N ~ 30mA-AC-6kA
411000 10A  Pháp       1,375,000 ₫ 411185 10A  Pháp     3,682,000 ₫ 
411002 16A  Pháp       1,375,000 ₫ 411186 16A  Pháp     3,899,000 ₫ 
411003 20A  Pháp       1,375,000 ₫ 411187 20A  Pháp     4,116,000 ₫ 
411004 25A  Pháp       1,375,000 ₫ 411188 25A  Pháp     3,466,000 ₫ 
411005 32A  Pháp       1,375,000 ₫ 411189 32A  Pháp     3,466,000 ₫ 
411006 40A  Pháp       2,166,000 ₫ 411190 40A  Ý     4,792,597 ₫ 
411163 50A  Pháp       3,740,000 ₫ 411191 50A  Ý     5,074,633 ₫ 
411164 63A  Pháp       4,240,000 ₫ 411192 63A  Ý     5,356,265 ₫ 

Điều khoản thương mại:
Giá thành: * Giá có thể thay đổi không thông báo trước

* Giảm giá đặc biệt cho lô hàng số lượng nhiều
Giao nhận: * Giao hàng miễn phí trong nội thành thành phố Hồ Chí Minh & Hà Nội

* Hàng sẵn có: giao trong vòng 1 ngày
* Hàng cần đặt: giao trong vòng 4 -8 tuần
* Dự án hoặc đơn hàng số lượng nhiều, vui lòng đặt hàng trước 6 tuần

Thanh toán: * Đặt cọc 30% sau khi ký hợp đồng, 70% sau khi giao hàng
Hiệu lực: 1 tháng  kể từ ngày báo giá
Bảo hành: * Bảo hành 1 năm kể từ ngày ký biên bản bàn giao

Tủ phân phối điện âm 
tường 12 mô-đun

 Pháp 

 Ba Lan 

Tủ phân phối điện âm tường 
48 mô-đun

 Ba Lan 

Cấp rời mô-đun hoặc 1/2 
mô-đunTủ phân phối điện âm tường 

36 mô-đun

Khóa cửa (chỉ lắp cho 
loại 24 và 36 mô-đun)

Loại trung tính hoặc dây 
đất 2x8 lỗ

Phím che trơn 5 mô-đun 
MCB, màu trắng

135153  Ba Lan 

TỦ ĐIỆN ÂM TƯỜNG & THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT
BẢNG GIÁ DÀNH CHO CÁC ĐẠI LÝ

Tủ phân phối điện âm 
tường 4 mô-đun

Tủ phân phối điện âm 
tường 8 mô-đun

Tủ phân phối điện âm tường 
24 mô-đun

135154

137155
Tủ phân phối điện âm tường 

22 mô-đun
 Ba Lan 

 Ba Lan 

Email: info@legrand.vn
  Tel: 028.6685.3655

Hotline: 0902.937.655


